
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Dương Thị Vân Anh 7/2 06/05/2005 Nữ 59 AHT

2 Phan Tá Bảo 7/2 17/07/2005 Nam 16B TQ Diệu AHT

3 Dương Hiển Gia Bảo 7/2 24/06/2005 Nam 15 AHT
4 Lê Thị Phương Duyên 7/2 06/04/2005 Nữ 41 AHT
5 Trần Thị Mỹ Duyên 7/2 05/03/2005 Nữ 14 AHT
6 Huỳnh Thị Thanh Hà 7/2 06/09/2005 Nữ 44 AHT
7 Huỳnh Thị Thu Hiền 7/2 11/08/2004 Nữ 71 AHT
8 Nguyễn Dương Xuân Hiếu 7/2 22/07/2005 Nam 25 AHT
9 Hồ Quốc Huy 7/2 30/04/2005 Nam 48 AHT

10 Phạm Huy 7/2 26/08/2005 Nam 9 AHT
11 Lê Nhật Huy 7/2 12/12/2005 Nam 5 AHT
12 Nguyễn Võ Thành Long 7/2 07/02/2004 Nam 28 AHT
13 Phạm Hoàng Khánh Ly 7/2 19/11/2005 Nữ 42 AHT
14 Mai Thị Tuyết Ly 7/2 03/05/2005 Nữ 72 AHT
15 Nguyễn Dương Thị Xuân Mai 7/2 10/03/2005 Nữ 6 AHT
16 Nguyễn Lê Thanh Mai 7/2 19/02/2005 Nữ 29 AHT
17 Đặng Văn Nam 7/2 06/04/2005 Nam 37 AHT
18 Trần Huỳnh Xuân Nghi 7/2 29/07/2005 Nữ TT 28 AHT
19 Nguyễn Nữ Khánh Ngọc 7/2 16/10/2005 Nữ 31 AHT
20 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/2 21/07/2005 Nữ 13 AHT
21 Đặng Anh Quân 7/2 07/07/2005 Nam 28 AHT
22 Huỳnh Thái Kiều Quyên 7/2 14/12/2005 Nữ 12 AHT
23 Nguyễn Ngọc Như Thảo 7/2 19/12/2005 Nữ 44 AHT
24 Kiều Hoàng Thiện 7/2 13/09/2004 Nam 9 AHT
25 Trần Văn Thiện 7/2 24/06/2005 Nam 48 AHT
26 Hà Văn Tình 7/2 30/09/2005 Nam 24 AHT
27 Hồ Thị Bảo Trâm 7/2 30/04/2005 Nữ 48 AHT
28 Lê Thị Thanh Trúc 7/2 10/05/2005 Nữ 01 AHT
29 Huỳnh Ngọc Trung 7/2 27/06/2005 Nam CC Nại H Đông NHĐ
30 Nguyễn Thanh Trường 7/2 27/05/2005 Nam 14 AHT
31 Huỳnh Ngọc Như Tuyết 7/2 29/03/2005 Nữ 31 AHT
32 Nguyễn Thị Bảo Uyên 7/2 01/11/2005 Nữ 27 AHT
33 Phạm Trần Phú Vinh 7/2 04/10/2005 Nam 41 AHT
34 Trần Diệu Vy 7/2 06/02/2005 Nữ 9 AHT
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